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Product SpeciicaHon : Inhotuse
Pharmaceutical Dosage Porm: Granules

Each gram of granules contains :
Aminosaheviaie Sodium U5 SOO me

Approved colours used.

 

Dosage : As directed by the physician.

Keep in tightly closed container.

Protected from light.
Store below 30°C.

The container provides 2 measure.

Each levelled measure of Q-Pas granules is
equivalent to 3.5 gm ofAminasalicylate.

 

214522Ro (VNM)

QeIPAS
Product Specification : Inhouse

Pharmaceutical Dosage Form : Granules

lach gram öÍgranules contains :

Aminosalicylate Sodium U.S.P. 800 mg

Approved colours used.

Dosage : As directed by the physician.

Keep in tightly closed container.

Protected from light.
Store below 30°C.

The container provides a measure.

Each levelled measure of Q-Pas

granules is equivalent to 3.5 gm of

Aminosalicylate. 
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Batch No.

Mfg. Date mm/yy

Exp. Date mm/yy

Mfg. Lic. No. 633

Keep out of the children

Read the instructions thoroughly before use.

- Tân thuốc: Cắm pha hỗn dịch uống Q-PA8 Indication, contraindication and administration
SDK: P D 3 3

- Thành phần: Mỗigcm chứa "Please refer the pạck insert tmside."
Aminesalicylata sodium 800mg

- Chỉ định, tiêu lượng & cách dụng, chống chỉ định và các
thông tln khắc: xin xem pee acesử dụng kèmtheo.

- Quycách đónggói: Hộp 1Ie 1DÓg
- SốlôSX, NSX, xem "Baich No"; "MÍgdate" trên bao

HD lủ ngày mừng 1 của tháng hết hạn "Exp.date" in

tuần trongbáo bị kín, dưới 30'C. Tránh ảnh |LUPIN LTD.
uất: LUPIN LTD- ẤnĐộ ie7 +e ir 31M

trẻem. Đọc kỹ hướngdễ,
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11/91(b:4)

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của bác sỹ.

ĐỀ thuốc xa tẦm tay trẻ em.

Thông báo cho bác sỹ các tác dụng không mong muon gặp phải khi sử dụng thuốc.

Không dùng quá liều chỉ định

Q-PAS

MO TA: Acid aminosalicylic (acid p-aminosalicylic) là acid 4-amino-2-hydroxybenzoic, là một thudc

tuyén 2 được sử dụng để kiểm soát lao phổi hoặc các dạng lao khác khác kết hợp với các thuốc chỗng

lao khác.

DANG BAO CHE: Thuéc cém

THÀNH PHAN: M6i gam cốm Q-Pas chứa 800mg natri aminosalicylat tiêu chuẩn dược điển Mỹ

DƯỢC LỤC HỌC

Natri aminosalieylat là một thuốc kìm khuẩn. Thuốc có cầu trúc tương tự para-aminobenzoic và tác

dụng bằng cách ức chế tổng hợp acid folic. Thuốc cũng tác dụng băng cách ức chế tổng hợp

mycobactin là một thành phần của thành tế bào vi khuẩn.

DƯỢC ĐỘNG HỌC fe

Khi uống acid aminosalieylic và các muối của nó được hấp thu đễ dàng. Nông độ đỉnh trong huyết

thanh xuất hiện trong vòng 1-4 giờ. Acid aminosalicylic được phân bố rộng rãi đến các mô và dịch cơ

thể. Tuy nhiên, thuốc khuếch tán vào dịch não tủy chỉ khi não bị viêm. Sau khi chuyên hóa, 80% acid

aminosalieylie được bài tiết qua nước tiêu và khoảng 50% dưới dạng hợp chất đã bị acetyl hóa. Thời

gian bán thải trong huyết tương của acid aminosalicylic là khoảng I giờ.

CHỈ ĐỊNH

Q-Pas được sử dụng như một thuốc tuyến 2 kết hợp với các thuốc kháng lao đề điều trị bệnh lao kháng

đa thuốc.

LIÊU DÙNG
Q-Pas dạng thuốc cốm được phối hợp cùng với các thuốc kháng lao khác để điều trị bệnh lao kháng đa

thuốc. Thời gian điều trị tuân theo phác đồ điều trị lao hoặc theo yêu cầu của bác sỹ điều trị.

Người lớn:

Liều đề nghị hằng ngày cho bệnh nhân người lớn là 150mg/kg trọng lượng cơ thể, liều cao nhất là 10-

12g/ ngày chia đều làm 2 đến3 lần.

Giới hạn kê đơn thông thường nhất cho bệnh nhân người lớn: tối đa gấp 3 lần liều đề nghị hằng ngày.

Trẻ em:

Liều đề nghị hằng ngày cho bệnh nhân trẻ em là 200-300 mg/kg trọng lượng cơ thể, chia đều làm 2

hoặc 4 lân.

Trang 1/3
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Giới hạn kê đơn thông thường cho bệnh nhân trẻ em: tôi đa gấp 4 lần liều đề nghị hằng ngày.

CÁCH DÙNG
Mỗi thìa định lượng (kèm theo trong lọ) chứa 6,03g cốm Q-Pas tương dương 482g natri

aminosalieylat tương đương với 3,5g acid p-aminosalicytic.

Cém Q-Pas có thể hòa thành hỗn địch với nước đun sôi để nguội hoặc để mát sau khi đã khuấy kỹ.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH

Q-Pas được chéng chỉ định cho bệnh nhân nhạy với natri aminosalicylat và bệnh nhân suy thận nặng.

CANH BAO
Trong trường hợp bệnh nhân suy gan, việc điều trị bằng natri aminosalicylat có thé dẫn đến viêm gan.

Do vậy cần phải theo dõi cân thận trong suốt 3 tháng đầu của đợt điều trị. Có thế yêu cầu ngừng điều

trị khi xuất hiện các dấu hiệu đầu tiên của phát ban, sốt hoặc các dấu hiệu không mong muốn khác do

thuốc.

THẬN TRỌNG
Thuốc nên được ngưng khi có các dấu hiệu đầu tiên của phản ứng dị ứng.

Thuốc nên được sử dụng thận trọng cho những bệnh nhân suy thận hoặc suy gan và bệnh nhân bị kích

thích/ loét dạ dày. Đã có những cảnh báo về việc thuốc ảnh hưởng đến một số xét nghiệm cận lâm sang

như test xác định albumin trong huyết thanh bằng phương pháp nhuộm màu, xác định SGOT bằng

phương pháp nhuộm màu azone và các test định tính keton, bilirubin, urobilinogen hoặc

prophobilinogen trong nước tiểu. „XU

Phụ nữ có thai: Do không có các nghiên cứu natri aminosalicylat đây đủ và được kiểm soát tốt trên

người, thuốc này sử dụng cho phụ nữ mang thai trong những trường hợp thật cần thiết.

Người nuôi con bú: Một khối lượng nhỏ natri aminosalicylat có mặt trong sữa mẹ. Nên thận trọng khi

sử dụng thuốc cho bà mẹ đang cho con bú.

ANH HUONG CUA THUOC LEN KHA NANG LAI XE VA VAN HANH MAY MOC

Chưa có nghiên cứu về tác động của thuốc lên khả năng lái xe và sử dụng máy móc. Tuy nhiên, cần

lưu ý tình trạng lâm sảng của bệnh nhân và các tác dụng không mong muốn của natri aminosalicylat

khi cân nhắc xem bệnh nhân có thể lái xe hoặc vận hành máy móc được không.

TAC DUNG KHONG MONG MUON

Không dưng nạp đường tiêu hóa là tác dụng phụ hay gặp nhất khi sử dụng natri aminosalicylat. Cac

biểu hiện là buồn nôn, nôn, tiêu chảy và đau bụng.

Các phản ứng dị ứng có thể xảy ra bao gồm sốt, ban đỏ đa hình bao gồm cả viêm da tróc da, triệu

chứng giống như u lympho, giảm bạch cầu, mất bạch cầu hại, giảm tiểu cầu, thiểu máu tan huyết có

phản ứng. Coom đương tính, vàng da, viêm gan, viêm màng ngoài tim, giảm đường huyết, viêm dây

thần kinh thị giác, bệnh não, hội chứng Leofier, viêm mạch và giảm prothrombin. Làm thay đối chức

năng tiêu hóa có thể dẫn đến kém hấp thu vitamin B12, folat va lipid.

Rồi loạn huyết học đã được báo cáo bao gồm thiếu máu tan huyết ở bệnh nhân thiếu men glueose-6-

phosphate dehydrogenase, mắt bạch cầu hạt, tăng bạch cầu ưa eosin, giảm bạch câu và giảm tiểu cầu.

Trang 2/3

 

https://trungtamthuoc.com/



 

https://trungtamthuoc.com/



TƯƠNG TÁC THUỐC

Natri aminosalicylat đã được báo cáo làm ngăn hấp thu rifampicin.

Thuốc cũng được báo cáo là làm giảm sự acetyl hóa isoniazid. Sự hấp thu vitamin B12 đã được báo

cáo là bị giảm 55% do natri aminosalicylat với các dấu hiệu lâm sàng là bất thường hồng cầu do sự

thiếu hụt vitamin B12. Do vậy, khi điều trị lâu dài hơn một tháng cho bệnh nhân cần chú ý đến liệu

pháp bồ sung vitamin B12.

TIEU CHUAN CHÁT LƯỢNG: Nhà sản xuất.

TRÌNH BÀY: Lọ 100g có kèm thìa định lượng và tờ hướng dẫn sử dụng

BAO QUAN: Bao quan trong bao bi kín, dưới 30°C. Tránh ánh sáng.

HAN DUNG: 36 thang ké tir ngay san xuất.

Nha san xuat:

LUPIN LIMITED

A-28/1, M.I.D.C, Chikalthana, Aurangabad 431210, An Độ.
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